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  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON
CO.OP - CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ

 

Mã số thuế: 0 3 0 9 1 2 9 4 1 8 - 1 4 4
Địa chỉ: 111 Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Điện thoại: 028.36220979

Số tham khảo: MMS-010303-23032024-PH-R-1865536-0

Mẫu số/Ký hiệu: 1K24TVE
Số: 349
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 23 tháng 03 năm 2024

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9
1 3355983 Ga muoi N.THOM 500g EA 1 111.058,00 111.058,00 8% 119.942,64
2 3525267 Cha com NGOC THOM 300g EA 1 74.250,00 74.250,00 8% 80.190,00
3 3571682 Chan ga xi dau NT 150g EA 10 31.977,00 319.770,00 8% 345.351,60
4 3355986 Chan gio heo muoi N.THOM 500g EA 1 119.066,00 119.066,00 8% 128.591,28
5 3571681 Ga hap xi dau NT 500g EA 3 89.285,00 267.855,00 8% 289.283,40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: XUAT TRA NHA CUNG CAP Thuế suất Thành
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%
Thuế suất 8% 891.999,00 71.359,92 963.358,92
Thuế suất 5%
Thuế suất 0%
Không kê khai tính thuế
Không chịu thuế (notax)
Tổng tiền thanh toán 891.999,00 0,00 71.359,92 963.359,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid
Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON CO.OP -
CO.OP FOOD KHU VỰC CẦN THƠ
Ký ngày: 23/03/2024
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